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TÓM TẮT 

 Than bùn được thu thập ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Độ ẩm than bùn Thừa Thiên Huế được xác định bằng phương pháp trọng 

lượng. Dùng phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11456:2016 để xác 

định hàm lượng humic acid và fulvic acid trong than bùn Thừa Thiên Huế. Các công 

bố đều sử dụng dung dịch kiềm mạnh là NaOH để chiết tách dịch humic từ than 

bùn. Trong nghiên cứu này, dung dịch KOH được dùng khảo sát để điều chế dịch 

chiết humic, đã xác định hai yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng humic acid là nồng 

độ KOH và thời gian ngâm chiết - khuấy. Kết quả thực nghiệm đã chọn được  dung 

dịch KOH có nồng độ là 0,4 M và thời gian ngâm chiết - khuấy 3 giờ để điều chế 

dịch chiết humic có hàm lượng humic acid lớn nhất là 26,8%. Dịch chiết humic được 

đặc trưng bằng phổ hồng ngoại IR và phổ bản đồ nguyên tố EDX. 

Từ khóa: dịch chiết humic, humic acid, fulvic acid, than bùn, Thừa Thiên Huế. 

 

1. MỞ ĐẦU  

Than bùn là vật liệu hữu cơ được hình thành do sự phân hủy không hoàn toàn 

tàn dư thực vật (chủ yếu từ các thực vật họ dương xỉ, họ thông, họ liễu và họ lúa hay các 

loài sen, súng, lau, sậy, choai,… phổ biến ở vùng nhiệt đới ) bị vùi lấp lâu ngày trong 

điều kiện yếm khí xảy ra liên tục như đầm lầy, vùng ngập nước ... Than bùn có hai đặc 

điểm nổi bật là độ ẩm cao và mức độ phân hủy tương đối chậm. Theo kết quả nghiên 

cứu của Viện thổ nhưỡng nông hóa Việt nam, cho biết độ ẩm trung bình của than bùn là 

42,1% giúp cải tạo đất hiệu quả. Than bùn phân hủy chậm giúp duy trì độ màu mỡ của 

đất trong thời gian dài. 

Chất humic (HS) là hợp chất hữu cơ tự nhiên có mặt khắp nơi với số lượng lớn 
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trong đất, trầm tích và nước được hình thành từ sự phân hủy của các cây cỏ, động vật 

qua quá trình hàng ngàn năm trong đất hoặc than bùn. Trong hệ thống nước ngọt, người 

ta ước tính HS tạo thành 50 – 90 % carbon hữu cơ hòa tan [1]. Do có khả năng tương tác 

với nhiều thành phần khác nhau của môi trường nên HS có vai trò quan trọng trong hóa 

học đất và thủy sinh nên đã thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. HS là 

chất vô định hình, có màu nâu hoặc đen, acid và đa phân tán, có khối lượng phân tử từ 

vài trăm đến hàng chục nghìn. Chúng có thể được coi là bao gồm các vòng thơm thay 

thế được liên kết với nhau bằng chuỗi béo [2]. 

HS được chia tùy theo khả năng hòa tan của chúng thành humic acid (HA) và 

fulvic acid (FA). HA bao gồm các chất hữu cơ có khối lượng phân tử cao có thể hòa tan 

được, trong môi trường kiềm (ví dụ:  hòa tan trong NaOH 0,1 M) và không hòa tan trong 

môi trường axit (ở pH 1–2), trong khi FA bao gồm các chất hữu cơ có khối lượng phân 

tử trung bình với thành phần không đặc trưng, thì hòa tan ở mọi giá trị pH. Phần chất 

hữu cơ có trong đất và trầm tích mà không tan ở mọi giá trị pH thì được gọi là humin 

[1–5]. HS có thể được tách từ dung dịch nước bằng cách chiết dùng dung môi không 

phân cực sau khi axit hóa đến độ pH (nhằm ngăn sự phân ly của các nhóm chức axit 

trong HS), hoặc điển hình hơn là hấp thụ axit trên chất lỏng không ion. Chiết lỏng-lỏng, 

hay là chiết pha rắn, được sử dụng để xác định tổng hàm lượng HS trong nước [6]. 

Các chất chiết có tính kiềm mạnh, điển hình là dung dịch NaOH [7], được sử 

dụng để phân lập HS từ đất và trầm tích, hay từ than đá và than bùn. Đôi khi, Na4P2O7 

hoặc hỗn hợp pyrophosphate và NaOH được sử dụng [6, 8-10]. Tuy nhiên, có giả thuyết 

cho rằng HS có thể bị thay đổi trong quá trình chiết xuất bằng pyrophosphate, và do đó 

NaOH được khuyến cáo sử dụng, đặc biệt cho việc chiết tách của HS từ than bùn [6]. 

Theo Hiệp hội Quốc tế về chất humic (2008), phương pháp được sử dụng để tách 

humic acid dựa trên phương pháp gồm hai giai đoạn cơ bản, đầu tiên là chiết tách các 

chất humic bằng cách sử dụng NaOH làm chất chiết, được khuyến nghị bởi Hiệp hội 

chất Humic Quốc tế - International Humic Substances Society (IHSS), (2008) và Santi, 

(2000) [11] hoặc KOH (Rocha et al., [12]) và sau đó tách humic acid và fulvic acid khỏi 

quá trình axit hóa các chất humic bằng HCl hoặc H2SO4 loãng. Tỷ lệ chiết suất tốt nhất 

thu được bằng NaOH và HCl. 

Như vậy, các công bố chủ yếu sử dụng NaOH nên trong nghiên cứu này sử dụng 

dung dịch KOH để điều chế dịch chiết humic từ nguồn than bùn Thừa Thiên Huế và 

vừa bổ sung thêm potassium nhằm hướng tới ứng dụng làm phân bón.  Và các yếu tố 

ảnh hưởng đến tách dịch chiết humic nhằm  thu đươc hàm lượng humic acid cao nhất 

cũng được thảo luận. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp xác định hàm lượng HA, FA trong than bùn 

Để tiến hành xác định hàm lượng HA, FA trong than bùn (TB), chúng tôi áp dụng 

các phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11456:2016: Chất lượng đất - Xác 

định hàm lượng humic acid humic và fulvic acid gọi là phương pháp walkley-black [14]. 

2.2. Độ ẩm của than bùn 

Độ ẩm của TB sau khi phơi khô tự nhiên được xác định bằng phương pháp trọng 

lượng. Cho khoảng 2 g TB vào chén sứ có nắp đậy, cân xác định khối lượng của cả chén 

và mẫu trên cân phân tích (có độ chính xác 0,001 g), sấy khô mẫu ở 100 oC đến khối lượng 

không đổi trong tủ sấy. Độ ẩm W (%) được tính theo công thức (1): 

 

𝑊 =
𝑚1− 𝑚2

𝑚1
𝑥100 (1) 

Trong đó: 

- W : Độ ẩm của than bùn (%); 

- m1 : Khối lượng mẫu than bùn ban đầu (g); 

- m2 : Khối lượng mẫu than bùn sau  khi sấy (g); 

2.3. Ngâm chiết humic từ than bùn bằng dung dịch KOH 

Mẫu than bùn thô được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa 

Thiên Huế. Mẫu than bùn thô được sàng qua rây để loại bỏ lá và rễ, sấy khô ở nhiệt độ 

80 °C trong 24 giờ, sau đó được nghiền cơ học. Tiếp đến đưa qua sàng (400 μm) và cuối 

cùng thu được có dạng bột rất mịn, được gọi là than bùn. Đây là mẫu than bùn được 

dùng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Phân tán 100 g than bùn với 200 mL KOH 0,1 M và ngâm chiết - khuấy hỗn hợp 

bằng máy khuấy từ. Dung dịch humic acid và fulvic acid trong KOH ký hiệu là HFK 

được tách ra khỏi phần rắn của humin và các tạp chất vô cơ bằng cách ly tâm. Dung dịch 

thu được gọi là dịch chiết than bùn (Hình 1). 

Để tách HA từ dịch chiết than bùn, chúng tôi dựa vào độ tan của HA, FA trong 

môi trường có pH khác nhau. Do vậy, khi trộn than bùn với dung dịch KOH, các HA, 

FA bị hòa tan tạo thành các muối humate (ký hiệu: AHM) , fulvate kim loại kiềm (ký 

hiệu AFV) theo phản ứng tổng quát sau:  

Hum(COOH)n + nKOH → Hum(COOK)n + nH2O 

Các muối humate, fulvate có thể tách ra làm hai phân đoạn: Phân đoạn có khối 

lượng phân tử lớn, tan trong môi trường có pH ≥ 9 và không tan khi pH ≤ 2 được gọi là 
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AHM; Phân đoạn có khối lượng phân tử nhỏ, tan trong môi trường có pH ≤ 2, được gọi 

là AFV. 

Hàm lượng AHM từ than bùn (H), được xác định theo công thức (2):  

𝐻 =
𝑚1

𝑚𝑜
𝑥100                     (2) 

Trong đó:   

   - H là hàm lượng AHM (%); 

   - m1 là khối lượng AHM thu được (g);  

   - m0 là khối lượng trung bình của n mẫu than bùn (g) (n=3). 

 

Hình 1. Sơ đồ điều chế dịch chiết humic từ than bùn. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Mẫu than bùn Thừa Thiên Huế được xác định độ ẩm bằng phương pháp trọng 

lượng theo (1) được trình bày ở Bảng 1, cho biết than bùn tỉnh Thừa Thiên Huế có độ ẩm 

trung bình là 13,5%. 

Bảng 1. Độ ẩm của than bùn 

Số lần 1 2 3 Trung bình 

W (%) 13,72 13,64 13,26 13,5 

Kết quả nghiên cứu 10 mẫu than bùn Thừa Thiên Huế trình bày ở bảng 2 có 

humic acid chiếm tỷ lệ khá cao từ 13,68 đến 14,36 %, hàm lượng fulvic acid từ 5,04 đến 

Tan 

Humin, tạp chất vô cơ 

Mẫu than bùn 

- Ngâm chiết -Khuấy 

- Ly tâm 

Dung dịch KOH 0,1 M 

Dịch chiết humic 

Không tan 
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5,31 % (theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT, mức giới hạn đối với phân bón sinh học hữu cơ khối lượng carbon 

≥ 2%), đó là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng khi ứng dụng vào sản xuất phân 

bón.  

Bảng 2. Hàm lượng HA, FA của than bùn Thừa Thiên Huế 

STT Ký hiệu mẫu Humic acid (%) Fulvic acid (%) 

1 TB-01 13,71 5,04 

2 TB-02 13,68 5,09 

3 TB-03 13,93 5,05 

4 TB-04 13,96 5,04 

5 TB-05 13,85 5,18 

6 TB-06 14,36 5,31 

7 TB-07 13,86 5,06 

8 TB-08 13,88 5,05 

9 TB-09 13,94 5,12 

10 TB-10 14,17 5,09 

Trung bình 13,93 5,10 

Vì humic acid và fulvic acid có vai trò to lớn đối với đất cũng như cây trồng là 

duy trì độ phì nhiêu và giữ ẩm đất,  là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật có lợi cho đất, 

giảm độ muối vượt quá trong đất, phục hồi và phát triển rễ,  … nên việc nâng cao hàm 

lượng hai axít này là có ý nghĩa thực tiễn cao. 

 Dung dịch KOH 0,1 M được sử dụng để điều chế dịch chiết humic từ TB, thời 

gian ngâm chiết – khuấy là 3 giờ và xác định hàm lượng AHM trung bình trong TB là 

15,3% (Bảng 3).  

Bảng 3. Hàm lượng humic acid từ than bùn Thừa Thiên Huế 

Lần 
m1 

(g) 

m0 

(g) 

H 

(%) 

1 0,1534 1,0008 

15,3 2 0,1547 1,0017 

3 0,1502 1,0014 
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Trong nghiên cứu này, thay đổi nồng độ của KOH từ 0,1 M đến 0,5 M thì hàm 

lượng AHM thay đổi được biểu diễn ở đồ thị Hình 2a. Hàm lượng AHM tăng khi nồng 

độ KOH tăng từ 0,1 M đến 0,4 M và tăng không đáng kể khi nồng độ KOH là 0,5 M. 

Nồng độ KOH là 0,4 M là thích hợp  để ngâm chiết AHM từ TB. 

Thời gian ngâm chiết - khuấy ảnh hưởng đến hàm lượng AHM được biểu diễn 

ở Hình 2b. Từ kết quả khảo sát này cho biết thời gian ngâm chiết - khuấy lần lượt là 1, 2, 

3 giờ thì hàm lượng AHM tăng tương ứng là 23,5; 24,6; 26,8%. Thí nghiệm lặp lại là 3 

lần,  khi thời gian ngâm chiết - khuấy là 4, 5 giờ thì hàm lượng AHM có giá trị lần lượt 

là 26,8; 26,9% hầu như không đổi so với thời gian 3 giờ. Vì thế, thời gian ngâm chiết - 

khuấy AHM được chọn là 3 giờ.    
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Hình 2. Ảnh hưởng của nồng độ KOH (a), ảnh hưởng của thời gian ngâm chiết – khuấy (b) đến 

hàm lượng AHM tách từ than bùn Thừa Thiên Huế. 

Bảng 4. So sánh hiệu suất tách AHM với các công bố 

Nguồn than 

bùn 

Base sử 

dụng 

Nồng độ 

(M) 

Thời gian 

(giờ) 

Hiệu suất 

tách AHM 

(%) 

Tài liệu 

tham khảo 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 

NaOH 0,25  3  25,0 [14] 

Chư Sê, Gia 

Lai 

NaOH 0,25  3  37,0 [15] 

Thừa Thiên 

Huế 

KOH 0,4  3  26,8 Nghiên 

cứu này 
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Bảng 4 cho biết hiệu suất tách AHM với các công bố sử dụng nguồn NaOH, do 

nguồn nguyên liệu khác nhau và tác nhân tách khác nhau nên hiệu suất tách cũng khác 

nhau. 

Điều chế dịch chiết humic ở điều kiện thích hợp là dung dịch KOH 0,4 M và thời 

gian ngâm chiết - khuấy 3 giờ, tiến hành khảo sát đặc trưng bằng phổ hồng ngoại IR và 

phổ bản đồ nguyên tố EDX. 

Hình 3 là phổ hồng ngoại IR của dịch chiết humic và mẫu than bùn (hình 3) có 

các pic đặc trưng của các dao động của các nhóm chức được chỉ ra ở Bảng 5 [16].  

Bảng 5. Các dao động nhóm chức của mẫu than bùn và dịch chiết humic 

Số 

sóng 

(cm-1) 

3442 2918 1708 1630  1386 1084 

Mẫu 

than 

bùn 

Nhóm - 

OH trong 

nước 

Nhóm C-

H trong 

hợp chất 

aliphatic 

mạnh 

hơn, cho 

biết sự có 

mặt của 

HC mạch 

dài chưa 

phân hủy 

Nhóm 

C=O ở các 

acid, este 

trong quá 

trình 

phân hủy 

 

Tương 

ứng với 

dao động 

của liên 

kết đôi 

liên hợp 

C = C 

trong các 

hợp chất 

thơm 

Đỉnh yếu 

cho thấy 

sự hiện 

diện it 

các nhóm 

COO-  

Đỉnh của 

nhóm  C 

– O của 

nhóm 

ester, 

ether hay 

alcohol 

Số 

sóng 

(cm-1) 

3442 2918 1708  1610 1240  

Dịch 

chiết 

humic 

Nhóm - 

OH trong 

nước hay 

nhóm 

hydroxyl 

trong cấu 

trúc 

humate 

hiển thị 

yếu hơn 

do sự loại 

bỏ nước 

hay hợp 

chất dễ 

bay hơi 

Nhóm C-

H trong 

hợp chất 

aliphatic 

yếu hơn 

do chứa 

các chất 

phân cực 
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Hình 3. Phổ hồng ngoại (IR) của mẫu than bùn và dịch chiết humic. 

(phổ IR được ghi trên máy Shimadzu IR Prestige-21(Shimadzu) trong khoảng số sóng từ 400 đến 4000 

cm-1 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế). 

Bảng 5, hình 3 cho thấy, kết quả thí nghiệm đối với mẫu than bùn dạng rắn, bằng 

phương pháp kiểm tra phổ hồng ngoại IR thì  đỉnh hấp thụ của than bùn tù và ít đặc 

trưng do sự phức tạp của các hợp chất còn lại từ quá trình phân hủy không hoàn toàn, 

trong khi phổ hồng ngoại của dịch chiết humic đặc trưng rõ với các đỉnh hấp thụ của các 

nhóm C=O và COO-. Điều này chứng tỏ dịch chiết humic có cấu trúc đã phân hủy hoàn 

toàn trong khi than bùn phân hủy khác nhau. 

Dịch chiết humic được xác định bằng bản đồ nguyên tố của phổ EDX được trình 

bày ở Hình 4a. Thành phần các nguyên tố chính như carbon (b), oxygen (c), potassium 

(d) đều được quan sát chiếm hàm lượng lớn. Một lượng nhỏ các nguyên tố khác như 

aluminum, silicon, sulfur, .. có thể tồn tại trong than bùn cũng xuất hiện trong dịch chiết.  
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Hình 4. Phổ bản đồ nguyên tố EDX của dịch chiết humic. 

(Phổ bản đồ nguyên tố EDX được ghi trên máy Shimadzu EDX-7000 tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã xác định than bùn Thừa Thiên Huế có độ ẩm 13,5% với hàm 

lượng humic acid là 14,36% và fulvic acid là 5,31%. Điều khác biệt là nghiên cứu này dùng 

dung dịch KOH để điều chế dịch chiết humic và khảo sát hai yếu tố đã ảnh hưởng đến 

hàm lượng muối humate. Kết quả khảo sát này là nồng độ KOH và thời gian ngâm chiết 

- khuấy phù hợp tương ứng là 0,4 M,  3 giờ thì thu được dịch chiết humic với hàm lượng 

muối humate lớn nhất là 26,8%.  
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ABSTRACT 

Peat was collected in Phong Chuong Commune, Phong Dien District, Thua Thien 

Hue Province. The moisture content of Thua Thien Hue peat was determined by the 

gravimetric method. The TCVN 11456:2016 National Standard Test method was 

used to determine the humic acid and fulvic acid content in Thua Thien Hue peat. 

A solid alkaline NaOH solution has been widely published for extracting humic 

solutions from peat. In this study, KOH solution was used to investigate the 

preparation of humic extract, and two factors affecting the humic acid content were 

identified: KOH concentration and extraction-stirring time. The experimental results 

selected a 0.4 M KOH solution and an extraction-stirring time of 3 hours to prepare 

a humic extract with the highest humic acid content of 26.8%. The humic extract was 

characterized by Infrared Spectroscopy (IR) and Elemental Mapping Spectroscopy 

(EDX). 

Keywords: humic extract, humic acid, fulvic acid, peat, humate. 
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